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LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình chuyên đề “Bổi dưỡng ÌĨỌC sinh giỏi toán tiểu h ọ c” được biên 
soạn theo chương trình đào tạo cừ nhân giáo dục tiểu học hệ chính quy, hệ vừa học 
vừa làm và hệ từ xa.

Giáo (rình gồm 10 chương:
Trong 5 chương đầu, tác giả trình bày các bài toán vể số, so sánh số, các phép 

tính về số tự nhiên, phân số và sỏ thập phân; các bài toán về dãy số và chia hết.
Trong 5 chương cuối, tác giá trình bày về các bài toán có lời văn (gồm các 

dạng toán có vãn điên hình, toán vể chuyển động đều), toán suy luận về lôgic và 
toán có nội dung hình học.

Sau mỗi chương là hệ thống bài tập tự luyện, nhằm giúp cho người học 
củng cô' kĩ năng giải các dạng toán đã học.

Phđn cuối cùa giáo trình là hướng dẫn giải các bài tập tự luyện.
Nội dung mỗi chương được chia thành hai phần:
-  Phần thứ nhất: Nội dung bài giảng.
-  Phán thứ hai: Hướng dẫn học viên một sò vấn đề về nội dung cũng như 

phương pháp tự học lí thuyết và vận dụng lí thuyết đê giải các dạng bài tập.
Giáo trình được biên soạn để dùng chung cho cả ba hệ đào tạo: chính quy, vừa 

học vừa làm và hệ từ xa nôn khi sử dụng cần lựa chọn những nội dung và hình thức 
tổ chức dạy học phù hợp cho từng loại dối tượng đã được xác định trong chương 
trình đào tạo cùa hệ đào tạo dó.

Tác giả chân thành cảm ơn mọi sự đóng góp của bạn đọc dê nội dung và hình 
thức cùa giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

TÁC GIẢ
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CHƯƠNG 1

CÁC BÀI TOÁN VẾ SỖ VÀ CHỮ sô

A. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
I. NHÙNG KIẾN THỨC CAN LUU Ý

1. Có mười chữ sô lù 0, 1 ,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Klii viết một sô' tự nhiên ta sử  
dụng mười chữ số  trên. Chữ s ố  đầu tiên k ể  từ  bên trái của một sô tự nhiên plidi 
khác 0.

2. Phân tích cấu tạo một s ố  tự nliiên:
ab = 10xa + b

abc = ax lO O + bxlO  + c = abxlO  + c = axlOO + bc 
abed = ax  1000 + bx  ÌOO + CX 10 + d 
= abcx 10 + d = ax  1000 + bed = ...

3. Quy tắc so sánh liai số  tự nlúên
a) Trong lìai số  tự nhiên, s ố  lĩào có s ố  chữ sô nhiều hơn sẽ  lớii hơn.
b) Nếu hai sô' có s ố  chữ s ố  bàng nhau thì sô' nào có chữ số  đầu tiên k ể  từ trái 

sang phải lớn hơn sẽ  lớti hơn.
4. Số tự  nhiên có tận cùng bằng 0 ,2 ,4 , 6 hoặc 8 là s ố  chẵn.

Số chẵn có tận cùng bâng 0, 2, 4, 6 hoặc 8.
5. Số tự  nhiên có tận cùng bằng 1 ,3 ,5 ,  7 hoặc 9 lù các số  lẻ.

Sô'lẻ có tận cùng bằng 1 ,3 ,5 ,7  hoặc 9.
6. Hai scứự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đơn vị.

Hui s ố  tự nhiên hơn (kém) nhau 1 đơn vị lù hai số  tự  nhiên liên tiếp.
7. Hai s ố  chán liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

Hui s ố  chẵn hơn (kém) nhau 2 đơri vị lù hai sô'chẵn liên tiếp.
8. hai sô lè  liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

Hai s ố  lẻ  hơn kém nhau 2 đơn vị là hai sô lè  liên tiếp.
II. MỘT SỐ DẠNG TOÁN ĐIEN h ìn h

Dạig 1. Viết sỏ tự nhiên từ những chữ sô cho trước 
Ví iụ  1.1. Cho bốn chữ số 0, 1,2, 3.
a) Viết được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho?
b) Tìm số lớn nhất, số nhó nhất có .bốn chữ số khác nhau viết được từ bốn chữ 

số đã clo.
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c) Tim số lẻ lớn nhất, số chẵn nhỏ nhất có bốn chữ sô khác nhau viết điợc từ 
bốn chữ sô' đã cho.

Giải:
a) Cách 1 (Sơ đổ hình cây).
Chọn số 1 làm chữ số hàng nghìn ta được các số:

Nhìn vào sơ đồ trên ta thấy: từ bốn chữ số đã cho, ta viết được 6 só có chữ số 
hàng nghìn bằng 1 thỏa mãn các điều kiện của đề bài.

Chữ số 0 không thể đứng ở vị trí hàng nghìn. Vậy số các số thỏa mãn điều 
kiện của đề bài là:

6 x 3 = 1 8  (số).
Cách 2. Lần lượt chọn các chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng 

đơn vị như sau:
-  Có 3 cách chọn chữ sô' hàng nghìn cùa số thỏa mãn điều kiện cùa đề bài (vì 

số 0 không thể đứng ờ vị trí hàng nghìn).
-  Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm (đó là 3 chữ số còn lại khác chữ sô hàng 

nghìn đã chọn).
-  Có 2 cách chọn chữ số hàng chục (đó là hai chữ số còn lại khác chữ sỏ hàng 

nghìn và hàng trăm).
-  Có 1 cách chọn chư so hang đơn V Ị (đó là chữ sò còn lại khác chữ só hàng 

nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị).
Vậy số các sỏ' viết được là:

3 x 3 x 2 x 1  = 18 (số).
b) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho phài có chữ 

số hàng nghìn là số lớn nhất trong các chữ số đã cho. Vậy chữ số hàng nghìn cùa 
số phái tìm là 3.

-  Chữ số hàng trăm phái là số lớn nhát trong ba chữ sô còn lại. Váy chữ số 
hàng trăm bằng 2.
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